
Tuần 27 (Từ ngày  20/03 đến ngày 24/03)      Lớp 4A5   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài 

Đồ 

dùng 

Hai 

20/03 

Sáng 

1 105 
Chào cờ 

 
Chủ điểm: Vững bước tiến lên Đoàn  

2 53 Tập đọc Dù sao trái đất vẫn quay 
BGĐT 

BN 

3 131 Toán Luyện tập chung 
BGĐT 

BN 

4 53 TATC Unit 22: Festival activities  

Chiều 

5 27 
Lịch sử  

Thành thị ở thế kỷ XVI - XVII 
BGĐT 

BN 

6 131 
HDH  

Ôn tâp̣ và củng cố kiến thức đa ̃hoc̣ 
BGĐT 

  PHT 

7 27 Mĩ thuật  CĐ 10: Tranh tĩnh vật  

8 27 
STEM 

Mỏ chim và thức ăn (Tiết 1) 
BGĐT     

PHT 

Ba 

21/03 

Sáng 

1 53 Tin học  Bài 1 : Bước đầu làm quen với Logo    

2 53 
GDTC Bài 53: Nhảy dây, di chuyển tung và bắt bóng 

– Trò chơi: “Dẫn bóng” 
 

3 53 
LTVC 

Câu khiến 
BGĐT 

BN 

4 132 
Toán  

Hình thoi 
BGĐT 

BN 

Chiều 

5 27 
Kể chuyện  

Kể chuyện được tham gia và chứng kiến 
BGĐT 

BN 

6 53 
Khoa học Các nguồn nhiệt BGĐT 

BN 

7 132 
HDH 

Ôn tâp̣ và củng cố kiến thức đa ̃hoc̣ 
BGĐT 

BN 

8 106 HĐTV  Đoc̣ sách thư viêṇ Sách 

Tư 

22/03 

Sáng 

1 54 
Tập đọc 

Con sẻ 
BGĐT 

BN 

2 133 
Toán 

Diện tích hình thoi 
BGĐT 

BN 

3 27 
Âm nhạc Tiết 1: Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn; 

Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
 

4 53 
TLV 

Miểu tả cây cối (Kiểm tra viết) 
BGĐT 

BN 

Chiều 
5 27 

Địa lí  Bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở 

đồng bằng duyên hải miền Trung  

BGĐT 

BN 

6 53 Tiếng Anh Unit 16: Let's go to the bookshop. - Lesson 1  



7 107 
HĐNGCK Dạy PT TNTT Bài Phòng tránh tai nạn do các 

con vật. 
BGĐT 

8 133 
HDH Ôn tâp̣ và củng cố kiến thức đa ̃hoc̣ 

 

BGĐT 

BN 

Năm 

23/03 

Sáng 

1 54 
LTVC  

Cách đặt câu khiến 
BGĐT 

BN 

2 134 
Toán 

Kiểm tra giữa định kì 2 
BGĐT 

BN 

3 54 TATC  Unit 21: When's Children's Day?  

4 54 
GDTC Bài 54: Môn thể thao tự chọn đá cầu  – Trò 

chơi: “Dẫn bóng” 
 

Chiều 

5 54 Tiếng Anh Unit 16: Let's go to the bookshop. - Lesson 2  

6 27 Chính tả Nhớ viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính 
BGĐT 

BN 

7 27 
Đạo đức Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo 

(Tiết 2) 

BGĐT 

PHT 

8 134 
HDH  

Ôn tâp̣ và củng cố kiến thức đa ̃hoc̣ 
BGĐT 

BN 

Sáu 

24/03 

Sáng 

1 54 
TLV 

Trả bài văn miêu tả cây cối 
BGĐT 

BN 

2 135 
Toán 

Luyện tập  
BGĐT 

BN 

3 27 Kĩ thuật Lắp cái đu BGĐT 

4 54 Tin học  Bài 1 : Bước đầu làm quen với Logo    

Chiều 

5 54 
Khoa học Nhiệt cần cho sự sống 

 

BGĐT 

BN 

6 135 
HDH  

Ôn tâp̣ và củng cố kiến thức đa ̃hoc̣ 
BGĐT 

PHT 

7 108 
HĐTT CĐ: Yêu quý me ̣và cô giáo  

SHL+ Sơ kết tuần 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 26 

 

 

Ngày 9 tháng 3 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thi ̣ Minh Haṇh 

 

 

 

 

 


